
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 528 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SUFAS

0108595391

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

2. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

3. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

4. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

8. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

9. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

10. Trồng cây hàng năm khác 0119

11. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SUFAS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUFAS IMPORT EXPORT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUFACO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909.006.009        
Email: sufasvn@gmail.com

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 21/01/2019 đến ngày 20/02/2019



9.000.000.000 VNĐ

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

18. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669(Chính)

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

24. Hoạt động tư vấn quản lý
( Trừ hoạt động tư vấn pháp luật)

7020

25. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 364183184

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1071, Hùng Vương, Khu Vực III, Phường Ngã Bảy, 
Thị  Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1071, Hùng Vương, Khu Vực III, Phường Ngã Bảy, Thị  Xã Ngã Bảy, 
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

TRẦN NGUYỆT HẠNH Nữ
08/11/1984 Hoa Việt Nam

07/12/2017 Công an tỉnh Hậu Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       364183184
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1071, Hùng Vương, Khu Vực III, Phường Ngã Bảy, 
Thị  Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1071, Hùng Vương, Khu Vực III, Phường Ngã Bảy, Thị  Xã Ngã Bảy, 
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGUYỆT HẠNH Nữ

08/11/1984 Hoa Việt Nam

07/12/2017 Công an tỉnh Hậu Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 21/01/2019 đến ngày 20/02/2019


